Kế hoạch bài dạy đại số 8                                                    Năm học: 2023 - 2024
	Tuần: 9
Ngày dạy: 30/10/2023
Tiết theo PPCT: 24
	BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG II
Thời gian thực hiện: (số tiết: 1)



I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Nhắc lại được các kiến thức về phân thức đại số: định nghĩa; điều kiện xác định; giá trị của phân thức đại số; hai phân thức bằng nhau, tính chất cơ bản, các phép tính của phân thức đại số.
- Vận dụng được các kiến thức đã học về phân thức đại số để thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia đối với hai phân thức đại số. Vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc để giải quyết các bài tập phân thức đại số đơn giản.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Sử dụng được các kiến thức, kĩ năng toán học tương thích (bao gồm các công cụ và thuật toán) để giải quyết vấn đề đặt ra.
* Năng lực đặc thù: 
- Thông qua việc nhận biết, phát hiện được vấn đề cần giải quyết đồng thời lựa chọn, đề xuất được cách giải các bài toán phù hợp góp phần hình thành, phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.
- Hình thành năng lực tính toán, năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thông qua khả năng vận dụng thành thạo các tính chất cơ bản, các phép tính của phân thức đại số.
- Hình thành năng lực giao tiếp toán học cho học sinh thông qua quá trình thảo luận cặp đôi, thảo luận nhóm, kỹ thuật khăn trải bàn để trình bày ý kiến trước nhóm và cả lớp.
- Thông qua các bài toán rút gọn phân thức, rút gọn biểu thức và các các bài toán liên quan… góp phần hình thành, phát triển năng lực tư duy và suy luận. 
- Sử dụng các kiến thức về phân thức đại số để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn là cơ hội để hình thành năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy toán học.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu, phiếu học tập để hoạt động nhóm theo kỹ thuật khăn trải bàn.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm, máy tính bỏ túi.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (10 phút) 
a) Mục tiêu: 
- Nhắc lại kiến thức đã học trong chương về phân thức đại số.
b) Nội dung: Kiến thức của chương II
c) Sản phẩm: sơ đồ tư duy
d)Tổ chức thực hiện
-Tiết trước GV giao 3 tổ chuẩn bị kiến thức trogj tâm dưới dạng sơ đồ tư duy
Tổ 1: kiến thức bài 1            Tổ 2: kiến thức bài 2                 Tổ 3: kiến thức bài 3
Qua phần trình bày 3 tổ GV chốt kiến thức của chương bằng sơ đồ tư duy
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2.Hoạt động hình thành kiến thức mới (0’)
3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng 25 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng được các kiến thức về phân thức đại số để giải quyết bài tập. 
b) Nội dung: bài tập 1, 2 SGK.
c) Sản phẩm: bài làm của cá nhân, hoặc phiếu bài tập nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
Thực hiện bài 1a, b (SGK trang 49). 


* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân trong 5 phút. GV theo dõi hỗ trợ.
* Báo cáo, thảo luận
- Một học sinh lên bảng trình bày bài 1a.
- Một học sinh lên bảng trình bày bài 1b.
- Các học sinh khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận.
	Dạng 1. Thực hiện phép tính
Phương pháp giải:
+  Phân tích cả tử và mẫu thành nhân tử để tìm nhân tử chung. Rút gọn các phân thức thành phần (nếu được). 
+ Thực hiện phép tính theo quy tắc cộng, trừ các phân thức.
Bài 1. (SGK trang 49)















	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
Thực hiện bài 1c, d (SGK trang 49).




* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cặp đôi trong 5 phút, trình bày mỗi bài trong bảng nhóm. GV theo dõi hỗ trợ.

* Báo cáo, thảo luận
- GV treo bài 1c và 1d của 2 cặp đôi bất kỳ lên bảng.
- Các cặp đôi khác nhận xét, bổ sung. 
- Các cặp đôi còn lại đổi chéo bài cho nhau để chấm.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, phân tích lỗi sai (nếu có), nhấn mạnh một số lỗi sai thường mắc phải trong khi làm bài tập này, đánh giá, kết luận.
	












	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- Thực hiện bài 2 (trang 49 SGK)
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động nhóm lớn theo kỹ thuật khăn trải bàn.
[image: ]
Cá nhân nghiên cứu hoàn thành phần bảng của mình trong 4 phút.
Hoạt động nhóm thống nhất kết quả, trình bày sản phẩm chung của nhóm vào phiếu học tập trong 5 phút. 
* Báo cáo, thảo luận
- GV chọn sản phẩm một nhóm treo lên bảng.
- Các nhóm khác treo bài làm của nhóm mình lên tường (hoặc của sổ ngay chỗ ngồi của nhóm để các GV và các nhóm khác dễ quan sát bài làm)
- Đại diện nhóm trình bày kết quả của nhóm mình.
- Các nhóm quan sát bài của nhóm khác, thảo luận và chấm chéo bài cho nhau.
- Đại diện các nhóm nêu kết quả chấm bài của nhóm khác. Nêu rõ lỗi sai và sửa lỗi nếu có.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, phân tích lỗi sai (nếu có), nhấn mạnh một số lỗi sai thường mắc phải trong khi làm bài tập này, đánh giá kết quả hoạt động nhóm, kết luận.
	Dạng 2: Rút gọn biểu thức 
Phương pháp giải:
Sử dụng kết hợp các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số đã học để biến đổi và rút gọn biểu thức.
Bài 2. (SGK trang 49)
a) Điều kiện xác định của biểu thức A là:



b)







.
Vậy giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào giá trị của biến.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 10 phút) 
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học về phân thức đại số để giải quyết bài toán thực tế đơn giản.
b) Nội dung: 
Bài tập vận dụng


Một con thuyền đi trên sông với tốc độ riêng là  với .

a) Vận tốc dòng nước là . Hỏi vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng là bao nhiêu?


b) Biết con thuyền xuôi dòng  và ngược dòng . Hãy tính tổng thời gian xuôi dòng và ngược dòng của con thuyền. Đưa kết quả về dưới dạng một phân thức.






c) Nếu thuyền xuất phát từ điểm , đi xuôi dòng  đến điểm, rồi nghỉ  phút. Sau thời gian nghỉ lại đi ngược dòng từ  về . Hãy viết biểu thức biểu thị các đại lượng sau:


i) Thời gian thuyền xuôi dòng từ điểm , đến điểm.


ii) Thời gian thuyền ngược dòng từ điểm , đến điểm.



iii) Tổng thời gian để thuyền xuất phát từ điểm  đến điểm và trở lại điểm . Đưa kết quả về dưới dạng một phân thức.
c) Sản phẩm: Bài làm của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- Trình chiếu nội dung bài tập vận dụng.
- Yêu cầu các nhóm trao đổi để giải quyết bài tập.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động nhóm trong vòng 8 phút.
- Hoàn thành sản phẩm vào bảng phụ (hoặc nửa tờ giấy A0).
* Báo cáo, thảo luận
- Giáo viên quan sát và lựa chọn sản phẩm của một nhóm làm đúng và một nhóm làm sai.
- Các nhóm lên trình bày sản phẩm của nhóm mình.
- Các nhóm khác treo bài làm của nhóm mình lên tường (hoặc của sổ ngay chỗ ngồi của nhóm để các GV và các nhóm khác dễ quan sát bài làm).
- Các nhóm quan sát bài của nhóm khác, thảo luận và chấm chéo bài cho nhau.
- Đại diện các nhóm nêu kết quả chấm bài của nhóm khác. Nêu rõ lỗi sai và sửa lỗi nếu có.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, phân tích lỗi sai (nếu có), nhấn mạnh một số lỗi sai thường mắc phải trong khi làm bài tập này, đánh giá kết quả hoạt động nhóm, kết luận.
	Bài tập vận dụng

a) Vận tốc dòng nước là . 

Vận tốc xuôi dòng là:  

Vận tốc ngược dòng là: 

b) Thời gian con thuyền xuôi dòng  là:

 (giờ).

Thời gian con thuyền ngược dòng  là:

 (giờ).
Tổng thời gian xuôi dòng và ngược dòng của con thuyền là: 










c) Nếu thuyền xuất phát từ điểm , đi xuôi dòng  đến điểm, rồi nghỉ  phút. Sau thời gian nghỉ lại đi ngược dòng từ  về . 



i) Thời gian thuyền xuôi dòng từ điểm , đến điểm là:  (giờ).



ii) Thời gian thuyền ngược dòng từ điểm , đến điểm  là:  (giờ).



iii) Tổng thời gian để thuyền xuất phát từ điểm  đến điểm  và trở lại điểm  là:












 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- HS xem lại những dạng bài tập đã học và ôn lại các kiến thức trong chương.
- Xem lại các bài tập đã chữa trong tiết học.  
- Các nhóm hệ thống kiến thức chương II bằng sơ đồ tư duy phục vụ cho tiết ôn tập chương tiếp theo.
- GV phát phiếu bài tập về nhà.
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